ĐỀ SỐ 1
Phần I - Microsoft Word (3 điểm):
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Câu 1. Trình bày đoạn văn bản sau (có thể chèn ảnh khác):

N
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hân viên thư viện cổ nhất New York vừa phát hiện một vụ mượn sách quá hạn đầy bất ngờ: Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington và tổng số tiền phạt lên đến 300.000 USD.

Washington mượn hai cuốn sách của thư viện Xã hội New York cách đây hơn hai thế kỷ và không mang trả. Theo BBC, số tiền phạt nói trên được điều chỉnh theo giá lạm phát cho 220 năm quá hạn.

Tuy nhiên, ông có thể an nghỉ bởi thư viện này tuyên bố sẽ không truy thu tiền phạt. "Chúng tôi không đòi tiền phạt vì quá hạn nhưng sẽ rất vui mừng nếu có thể lấy lại các cuốn sách đó", NYdaily News dẫn lời giám đốc thư viện Mark Bartlett cho hay.

Washington mượn cuốn Law of Nations và Commons Debates hôm 5/10/1789. Trong sổ theo dõi, nhân viên thư viện ghi chữ "Tổng thống" bằng bút lông cạnh tên sách.

Washington lên làm tổng thống đầu tiên của Mỹ năm 1789 và nắm quyền 8 năm. Ông qua đời năm 1799

Ngọc Sơn
(VnExpress.net)
Câu 2. (1 điểm) - Tạo bảng sau (Yêu cầu tính cột Tổng điểm):
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I

Năm học 2012– 2013
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Điểm thi
	Tổng điểm

	
	
	
	Toán
	Lý
	Hoá
	

	1
	Trương Thị Chi
	02/10/92
	8
	7
	9
	

	2
	Nguyễn Phước Cường
	04/09/92
	5
	7
	6
	

	3
	Nguyễn Đức Duy
	16/01/92
	8
	9
	5
	

	4
	Nguyễn Vũ Dũng
	15/05/92
	7
	6
	8
	

	5
	Phạm Cao Đăng
	25/02/92
	9
	9
	8
	


Phần II- Microsoft PowerPoint: (3 điểm)
Tạo một Presentation giới thiệu về bản thân và thực hiện theo yêu cầu sau:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung

· Slide 2: Giới thiệu về bản thân

· Slide 3: Giới thiệu về sở thích và công việc

Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

· Có thể chèn các hình ảnh thích hợp
· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III- Microsoft Excel: (3 điểm)
	
	
	BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG 
	
	

	
	
	
	
	
	Tháng 4-2013

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương cơ bản
	Lương thực tế

	
	
	
	Ngày công
	Lương
	Ngày công
	Lương

	1
	Nguyễn Minh Sang
	Thuyền trưởng
	31
	3400000
	30
	 

	2
	Tạ Quang Mạnh
	Thuyền phó
	31
	3000000
	30
	 

	3
	Nguyễn Văn Hạnh
	Máy trưởng
	31
	3000000
	30
	 

	4
	Vương Ngọc Toạ
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	29
	 

	5
	Tạ Quang Vinh
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	28
	 

	6
	Đinh Văn Tuyên
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	30
	 

	7
	Phạm Văn Thành
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	28
	 

	8
	Nguyễn Văn Đại
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	27
	 

	9
	Nguyễn Văn Hưng
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	30
	 

	10
	Nguyễn Chí Thanh
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	30
	 

	Max:
	?
	?
	?

	Min:
	?
	?
	?

	Tổng chi dự kiến:
	?
	Tổng chi thực tế:
	?


Yêu cầu:

1. Nhập và trình bày bảng tính như trên.

2. Cột Lương thực tế tính như sau:
Lương thực tế = Ngày công thực tế * Lương cơ bản /Ngày công cơ bản

3. Tìm Lương cơ bản, Ngày công thực tế, Lương thực tế Lớn nhất (Max), Nhỏ nhất (Min).

4. Tính Tổng chi phí dự kiến và Tổng chi phí thực tế

ĐỀ SỐ 2

Phần I - Microsoft Word:
[image: image5.jpg]


Câu 1. Trình bày đoạn văn bản sau:
H
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ãng điện tử Đài Loan chuẩn bị đem đến thị trường Việt Nam netbook có thiết kế đẹp mắt, nhỏ gọn với cân nặng chỉ 1 kg và có thể hoạt động liên tục trong 15 giờ.

[image: image7.wmf]Wind U160 sử dụng bộ vi xử lý Atom N450 nền tảng Pine Trail có mức tiêu thụ điện năng chỉ 5,5 watt. Với công nghệ tráng phim màu (CFP), sản phẩm được phủ lớp sơn vàng ánh kim và đen bóng bắt mắt.

Màn hình LED 10 inch không những tiết kiệm năng lượng mà còn có thể xử lý hình ảnh với thời gian giữa 2 lần quét là 8 phần nghìn giây - nhanh gấp đôi tốc độ trung bình. Bàn phím chiclet với các phím được thiết kế riêng biệt và bàn lăn chuột cảm ứng tạo cảm giác trơn mịn khi tiếp xúc và giúp soạn thảo thoải mái hơn.

Ngoài thời lượng pin dài, Wind U160 còn được trang bị đầy đủ kết nối không dây như Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V2.0 EDR và hỗ trợ 3.5G. Wind U160 sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 4 với giá của nhà sản xuất là 450 USD (chưa có giá chính thức tại VN).
(VnExpress.net)

Câu 2. Tạo bảng sau:

LỊCH HỌC LỚP TIN HỌC CĂN BẢN KHOÁ 10
	Lớp

Ngày học

Giờ học
	Word
	Excel

	
	2-4-6
	3-5-7
	2-4-6
	3-5-7

	
	A
	B
	C
	D
	E
	A
	B
	C
	D
	E

	7h30 – 9h30
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9h30-11h30
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	14h30-16h30
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	16h30-18h30
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	18h30-20h30
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	


Phần II- Microsoft PowerPoint:
Tạo một Presentation (không quá 5 slide) về 1 bài dạy trong chương trình của dạy của Thầy (cô).
Lưu ý:

· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide
· Nên có các hình ảnh minh họa phù hợp.
Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp

· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III- Microsoft Excel:
	
	
	BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
	

	
	
	
	
	
	
	Tháng 4 - 2013

	STT
	Ngày CT
	Mã hàng
	Tên hàng
	Loại
	Nhập kho
	Xuất kho
	Tồn kho

	1
	12/10/2009
	T-1
	Tôm
	 
	871
	261
	 

	2
	04/07/2009
	C-2
	Cá
	 
	851
	24
	 

	3
	01/02/2009
	M-1
	Mực
	 
	263
	202
	 

	4
	31/05/2009
	M-3
	Mực
	 
	681
	111
	 

	5
	03/10/2009
	B-2
	Bào Ngư
	 
	405
	281
	 

	6
	05/10/2009
	N-1
	Nghêu
	 
	401
	203
	 

	7
	14/07/2009
	T-3
	Tôm
	 
	639
	141
	 

	8
	05/11/2009
	B-3
	Bào Ngư
	 
	896
	102
	 

	9
	20/05/2009
	N-2
	Nghêu
	 
	507
	153
	 

	10
	08/10/2009
	C-1
	Cá
	 
	381
	16
	 

	Tổng:
	?
	?
	?


Yêu cầu:

1. Nhập và trình bày bảng tính như trên.

2. Dựa vào kí hiệu đầu tiên bên phải để điền vào cột Loại 
3. Cột Tồn kho được tính như sau: Tồn kho = Nhập kho – Xuất kho
4. Tính Tổng Nhập kho, Xuất kho và Tồn kho

ĐỀ SỐ 3
Phần I - Microsoft Word:
Câu 1. Trình bày đoạn văn bản sau:



[image: image8.wmf]Không hổ danh là “những đứa con” của hãng máy tính danh tiếng toàn cầu - Dell, Inspiron 14 là dòng máy mới, ra đời để đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng đối với một chiếc MTXT.

Trong tháng 8 vừa qua, Dòng máy Inspiron 14 là 1 trong 10 mẫu laptop bán chạy nhất tại thị trường châu Á do tạp chí công nghệ CNET bầu chọn. Inspiron 14 không phải là dòng lap mỏng nhẹ giống các “anh em” Dell của mình, nhưng rất được ưa thích do máy có sự cân bằng giữa thiết kế thẩm mỹ, tính năng mạnh mẽ và giá tiền hợp lý.

“Chiến binh lịch lãm” Dell Inspiron 14 được trang bị hệ điệu hành có khả năng xử lý trơn tru các tác vụ và được hoàn thiện thiết kế và kiểu dáng đáp ứng nhu cầu thể hiện gu thời trang và phong cách của khách hàng. Trang bị bộ xử lý từ Celeron, Pentium Dual Core đến Core 2 Duo trên nền chipset GM45, Dell Inspiron 14 mang đến những trải nghiệm thú vị về khả năng xử lý mượt những tác vụ quan trọng. Sử dụng bộ nhớ RAM hỗ trợ đến 8 GB, Inspiron 14 đáp ứng tốt nhu cầu công việc của người sử dụng.
Quốc Huy
(dantri.com.vn)
2. Tạo bảng sau (Yêu cầu sử dụng Formula để tính cột Tổng số và ô Trung bình)
BẢNG LƯƠNG THÁNG 5-2013
	STT
	Họ và Tên
	Đơn vị
	Lương
	Phụ cấp
	Tổng số

	1
	Lê Mỹ Hạnh
	Văn phòng
	910000
	150000
	

	2
	Nguyễn Anh Sơn
	Tự nhiên
	850000
	120000
	

	3
	Lê Hồng Hạnh
	Xã hội
	800000
	120000
	

	4
	Trần Bình Minh
	Tự nhiên
	870000
	120000
	

	5
	Bùi Thế Tùng
	Văn phòng
	1000000
	200000
	

	Trung bình:
	


Phần II - Microsoft PowerPoint:
Tạo một Presentation giới thiệu về Cơ quan bạn đang làm việc và thực hiện theo yêu cầu sau:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung

· Slide 2: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan

· Slide 3: Giới thiệu về cơ cấu tổ chức ( vẽ sơ đồ)
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp

· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III - Microsoft Excel:
BÁO CÁO BÁN HÀNG HÀNG QUÝ III/2013
	Lô hàng
	Tháng năm
	Tên mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 

	TV092004SN
	09/2009
	Tivi Sony
	100
	180
	

	ML08004PN
	08/2009
	Máy lạnh Panasonic
	10
	290
	

	TL072004TB
	07/2009
	Tủ lạnh Toshiba
	50
	180
	

	MG092004SY
	09/2009
	Máy giặt Sanyo
	50
	200
	

	TV072004PN
	07/2009
	Tivi Panasonic
	200
	160
	

	VD082004SN
	08/2009
	Đầu video Sony
	150
	130
	

	TL082004EL
	08/2009
	Tủ lạnh Electrolux
	10
	180
	

	TL072004SP
	07/2009
	Tủ lạnh Sharp
	50
	180
	

	Trung bình:
	?
	
	?

	Tổng:
	?
	
	?


Yêu cầu:

1. Nhập và trình bày bảng tính như trên.

2. Cột Thành tiền được tính như sau: Thành tiền = Số lượng *Đơn giá

3. Tính Số lượng trung bình, thành tiền trung bình

4. Tính Tổng mặt hàng và Tổng thành tiền

ĐỀ SỐ 4
Phần I - Microsoft Word:
Câu 1. Trình bày đoạn văn bản sau:
[image: image9.jpg]



C
[image: image10.bmp]hắc các bạn đã nghe câu chuyện về người mẹ yếu ớt đã nhấc cả chiếc ôtô để cứu đứa con bị đè ở dưới. Đó là điển hình sống của sức mạnh tiềm tàng phi thường trong chúng ta. Con người có những khả năng kỳ diệu, có điều vì những khả năng này thường không được phát huy nếu như ta không thường xuyên đánh thức chúng dậy. Nhưng ai khơi dậy được cái sức mạnh tiềm ẩn đó sẽ thành đạt, còn ai cứ để mặc nó thì hãy chờ đợi một cuộc đời tầm thường. Có một báo cáo nói rằng con người chúng ta chỉ mới sử dụng có 15% tiềm năng thực sự của mình. Nếu ta sử dụng được 20% thì sẽ là thiên tài, còn nếu dùng đến 30% thì sẽ là vĩ nhân. 
D
o đó có thể nói rằng bất kỳ một thiên tài hay vĩ nhân nào cũng đều có sự đánh thức tài năng lên mức cao hơn so với người thường. Eon thường lập đi lập lại một thí nghiệm đến 200 lần hoặc hơn mới có được một phát minh và ông đã trở thành một thiên tài nhờ không ngừng phát huy khả năng còn ẩn giấu của mình, đánh thức cái thiên năng đang thiêm thiếp ngủ trong mình.
(Trích Hạt giống tâm hồn)

2. Tạo bảng sau (Sử dụng Formula để  tính cột Trung bình)
KẾT QUẢ THI THÁNG 4-2013
	STT
	Họ và Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Toán
	Văn
	Trung bình

	1
	Bùi Minh Đức
	Nam
	05/12/1999
	98 Lê Duẩn
	9.0
	7.5
	

	2
	Đặng Thị Thuý
	Nữ
	23/03/1999
	24 Cầu Giấy
	5.5
	9.0
	

	3
	Đào Mạnh Dũng
	Nam
	27/03/1999
	45 Hàng Bài
	4.5
	5.0
	

	4
	Phạm Công Hưng
	Nam
	28/03/1999
	20 Nguyễn Trãi
	8.0
	6.0
	

	5
	Nguyễn Ngọc Mai
	Nữ
	29/12/1999
	10 Kim Mã
	7.0
	6.5
	


Phần II - Microsoft PowerPoint:
Tạo một Presentation giới thiệu về gia đình và thực hiện theo yêu cầu sau:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung

· Slide 2: Giới thiệu về các thành viên trong gia đình

· Slide 3: Giới thiệu về dự định đi chơi xa cho kỳ nghỉ hè sắp tới
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp

· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III - Microsoft Excel:
	
	
	BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG 
	
	

	
	
	
	
	
	Tháng 4-2013

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương cơ bản
	Lương thực tế

	
	
	
	Ngày công
	Lương
	Ngày công
	Lương

	1
	Nguyễn Minh Sang
	Thuyền trưởng
	31
	3400000
	30
	 

	2
	Tạ Quang Mạnh
	Thuyền phó
	31
	3000000
	30
	 

	3
	Nguyễn Văn Hạnh
	Máy trưởng
	31
	3000000
	30
	 

	4
	Vương Ngọc Toạ
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	29
	 

	5
	Tạ Quang Vinh
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	28
	 

	6
	Đinh Văn Tuyên
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	30
	 

	7
	Phạm Văn Thành
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	28
	 

	8
	Nguyễn Văn Đại
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	27
	 

	9
	Nguyễn Văn Hưng
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	30
	 

	10
	Nguyễn Chí Thanh
	Thuỷ thủ
	31
	2700000
	30
	 

	Max:
	?
	?
	?

	Min:
	?
	?
	?

	Tổng chi dự kiến:
	?
	Tổng chi thực tế:
	?


Yêu cầu:

1. Nhập và trình bày bảng tính như trên.

2. Cột Lương thực tế tính như sau:
Lương thực tế = Ngày công thực tế * Lương cơ bản /Ngày công cơ bản

3. Tìm Lương cơ bản, Ngày công thực tế, Lương thực tế Lớn nhất (Max), Nhỏ nhất (Min).

4. Tính Tổng chi phí dự kiến và Tổng chi phí thực tế

ĐỀ SỐ 5
Phần I - Microsoft Word:
Câu 1. Trình bày đoạn văn bản sau:
[image: image11.wmf]
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rong những năm đầu của Daewoo tôi đã nhiều lần được khen thưởng, những phần thưởng đó là bằng chứng cho sự công nhận của xã hội. Tuy vậy, những phần thưởng đó một mặt là hình thức khen ngợi, song mặt khác chúng cũng là một hình thức ràng buộc: vì sự khen thưởng, vì danh tiếng của người được thưởng và vì bạn muốn chứng tỏ khả năng giành được phần thưởng. Một khi giành được phần thưởng bạn sẽ không có sự lựa chọn nào khác hơn là làm việc hăng say hơn, tốt hơn. Và tôi đã làm như vậy, bởi vì tôi không muốn phản bội lại sự tin cậy và lòng tin mà xã hội đã dành cho tôi. Tôi đã làm việc hăng hái gấp đôi, và Daewoo ngày nay là kết quả của điều đó. Qua kinh nghiệm của mình, cuối cùng tôi tin rằng càng khen thưởng nhiều càng tốt. Sự khen thưởng dẫn dắt con người ta vươn tới những đỉnh cao hơn nữa. 
(Trích Hạt giống tâm hồn)
2. Tạo và trình bày bảng sau: 
BẢNG ĐIỂM
Họ và tên : ...           Ngày sinh : ...             Nơi sinh : ...
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1. 
	Đánh máy vi tính
	15
	...
	

	2. 
	Tin học đại cương
	15
	...
	

	3. 
	Soạn thảo văn bản - Winword
	30
	...
	

	4. 
	Bảng tính điện tử - Excel
	30
	...
	

	5. 
	Access
	30
	...
	

	6. 
	Internet - Web
	30
	...
	


Phần II - Microsoft PowerPoint:
Tạo một Presentation giới thiệu về khóa bồi dưỡng tin học Thầy (cô) vừa tham dự:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung về nội dung khóa học.
· Slide 2: Những nội dung mà Thầy (cô) thấy thiết thực nhất trong khóa học.
· Slide 3:  Những đóng góp và những kiến nghị để khóa học đạt kết quả tốt hơn.
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp

· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III - Microsoft Excel:
BẢNG LƯƠNG CƠ QUAN
Tháng …../2013
Lương tối thiểu

510,000

	TT
	Họ và tên
	Mã CV
	Năm sinh
	Trình độ
	Hệ số lương
	PCCV
	BHXH
	Thực lĩnh

	1
	Phạm Văn Tuấn 
	TP
	1980
	Đại học
	1.86
	
	
	

	2
	Trần Bích Loan
	KT
	1975
	Đại học
	2.34
	
	
	

	3
	Tạ Đức Dũng
	BV
	1961
	Trung cấp
	3.06
	
	
	

	5
	Trịnh Văn Hồng
	TP
	1976
	Đại học
	2.14
	
	
	

	6
	Mai Xuân Cảnh
	PP
	1972
	Thạc sỹ
	3.14
	
	
	

	7
	Trần Văn Thắng
	PGĐ
	1965
	Thạc sỹ
	2.14
	
	
	

	8
	Vũ Đức Cường
	NV
	1982
	Cao đẳng
	1.78
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Hà
	KT
	1979
	Đại học
	3.14
	
	
	

	10
	Ngô Thanh Tú
	NV
	1976
	Đại học
	2.14
	
	
	

	12
	Đào Thanh Tĩnh
	GĐ
	1968
	Thạc sỹ
	3.14
	
	
	

	Tổng lương toàn cơ quan
	?

	Mức lương cao nhất
	
	
	
	
	
	
	?

	Mức lương thấp nhất
	
	
	
	
	
	
	?

	Mức lương bình quân
	
	
	
	
	
	
	?


Yêu cầu :








1. Tạo bảng tính trên và đinh dạng theo mẫu






2. PCCV: 









 - Nếu là giám đốc (GĐ) thì PCCV = 0.5*lương tối thiểu





 - Nếu là phó giám đốc (PGĐ) thì PCCV = 0.3 * lương tối thiểu

 - Các trường hợp khác PCCV = 0







4. BHXH = 5% của lương tối thiểu * hệ số lương






5. Thực lĩnh = (Lương tối thiểu*Hệ số lương)+ PCCV - BHXH




6. Sử dụng công cụ lọc dữ liệu để  lọc những người có trình độ đại học hoặc sau đại học.


7. Dùng công thức tính vào bảng thống kê sau:


	Trình độ
	Tiền lương
	Số người

	Đại học
	?
	?


ĐỀ SỐ 6

Phần I - Microsoft Word:



Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên hàng đầu của bạn là gì? Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hằng ngày của bạn.
T

rong công viên, một người phụ nữ ngồi gần một người đàn ông trên băng ghế gần sân chơi cho trẻ em.

“Đó là con trai tôi”, người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu trượt.

“Nó trông rất khoẻ mạnh” người đàn ông đáp lời. “Còn con trai của tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy”.

Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai: “Về thôi, Todd”.

Cậu bé tên Todd quay nhìn bố nài nỉ: “5 phút nữa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi”. Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng. 5 phút trôi qua, người cha đứng dậy và nói:

“Sao? Bây giờ chúng ta về được chưa con?”.

Todd lại nài nỉ một lần nữa: “Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi!”. Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi!”.

Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: “Ông thật là một người cha kiên nhẫn”.


Người đàn ông cười và chậm rãi nói: “Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó chỉ có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa”.

(Theo Mquiz)

Phần II- Microsoft PowerPoint:
Tạo một Presentation giới thiệu về khóa bồi dưỡng tin học Thầy (cô) vừa tham dự:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung về nội dung khóa học.
· Slide 2: Những nội dung mà Thầy (cô) thấy thiết thực nhất trong khóa học.
· Slide 3:  Những đóng góp và những kiến nghị để khóa học đạt kết quả tốt hơn.
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp

· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III - Microsoft Excel:
DANH SÁCH TUYỂN SINH


Điểm chuẩn
20 điểm










	STT
	Họ đệm
	Tên
	Khu vực
	Điểm

môn 1
	Điểm

môn 2
	Điểm

môn 3
	Điểm

ƯT
	Tổng điểm
	Kết quả

	1
	Nguyễn Trí
	Dũng
	KV1
	9
	6
	7
	
	
	

	2
	Nguyễn Khắc
	Thọ
	KV2
	6
	8
	8
	
	
	

	3
	Lâm Khánh
	Tùng
	KV1
	5
	4
	5
	
	
	

	4
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	KV3
	6
	7
	5
	
	
	

	5
	Hà Huy
	Hùng
	KV2
	7
	8
	7
	
	
	

	6
	Trần Bình
	An
	KV1
	4
	6
	9
	
	
	

	7
	Chu Ngọc 
	Chiểu
	KV3
	8
	6
	7
	
	
	

	8
	Trần Huy 
	Hoàng
	KV3
	5
	7
	7
	
	
	

	9
	Đỗ Văn 
	Thắng
	KV1
	9
	9
	2
	
	
	

	10
	Hồ Đắc
	Toàn
	KV2
	6
	4
	4
	
	
	


Yêu cầu:












1. Nhập bảng tính và định dạng như mẫu












2. Điểm ƯT:












 - Nếu khu vực là KV1, điểm ưu tiên là 1.5












 - Nếu khu vực là KV2, điểm ưu tiên là 1












 - Nếu khu vực là KV3, điểm ưu tiên là 0












3. Tổng điểm  = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ƯT












4. Sắp xếp tăng dần theo cột tên, cùng tên sắp xếp giảm dần theo cột tổng điểm.












5. Kết quả = Nếu tổng điểm >= điểm chuẩn là "Đỗ", còn lại "Trượt"












6. Sử dụng công cụ lọc tất cả những thí sinh có kết quả "đỗ"



















7. Tính vào bảng tổng kết sau:












	Kết quả
	Số thí sinh

	Đỗ
	?

	Trượt
	?
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Phần I - Microsoft Word:
Câu 1: Soạn thảo theo mẫu sau:

Cho A, B, C, D là các hợp chất hữu cơ trong đó C là chất khí có khả năng kích thích quả mau chín và phân tử của nó chứa một liên kết kém bền. X,Y,Z là những muối hữu cơ. Hãy xác định công thức cấu tạo thích hợp của A,B,C,D, X,Y,Z và viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

Câu 2: Trình bày văn bản theo mẫu sau:



Một máy bay hạng nhẹ tại sân bay ở Nam Australia đã bị hư hỏng nặng sau khi tự động lăn bánh khi phi công vẫn ở bên ngoài.
C

ảnh sát đang điều tra vụ tai nạn xảy ra mới đây tại sân bay Coober Pedy ở phía bắc Nam Australia. Khi đó, viên phi công không thể khởi động máy bay từ trong buồng lái nên đã ra ngoài để quay cánh quạt bằng tay. Nhưng anh ta đã quên chặn bánh xe, nên chỉ một lúc sau, máy bay đột nhiên khởi động và di chuyển 300 m trên đường băng trước khi lao xuống một mương sâu 2,5 m và lật nhào. Máy bay Cessna thuộc sở hữu của một công ty đóng tại sân bay Parafield ở Adelaide.

Theo Vnexpress
Phần II - Microsoft PowerPoint:
Tạo một Presentation giới thiệu về chương trình môn học mà Thầy (cô) đang giảng dạy:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung về môn học.
· Slide 2: Những nội dung chính của môn học.
· Slide 3:  Sách và giáo trình tham khảo của môn học.
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp

· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang

	Phần III - Microsoft Excel:
	


BẢNG ĐIỂM THI

	TT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Môn thi
	
	Tổng
	ĐTB
	Xếp thứ
	Kết quả

	
	
	
	Toán
	Văn
	Anh
	
	
	
	

	1
	Trần Tuấn Hải
	2/6/1982
	6
	9
	8
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Hùng Cường
	1/5/1982
	8
	9
	8
	
	
	
	

	3
	Phan Ngọc Chương
	6/30/1982
	9
	7
	5
	
	
	
	

	4
	Vũ Tuấn Hùng
	5/15/1982
	8
	8
	6
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Chí Cường
	7/12/1982
	5
	6
	7
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Tuấn 
	2/16/1982
	6
	8
	7
	
	
	
	

	7
	Lưu Quang Đạt
	2/26/1982
	5
	3
	4
	
	
	
	

	8
	Trần Quốc Thông
	12/9/1982
	9
	6
	9
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Hoàng Tiến 
	9/19/1982
	6
	4
	6
	
	
	
	

	10
	Lâm Thị Việt Dung
	9/29/1982
	4
	4
	4
	
	
	
	


Yêu cầu:
1. Nhập bảng tính và định dạng theo mẫu











2. Tổng: = Toán + Tin + Anh











3. ĐTB = Tổng /3, làm tròn đến 1 số lẻ.











4. Sử dụng hàm Rank để xếp thứ.











5. Kết quả: Nếu điểm TB >=5 thì ghi "Lên lớp" còn ngược lại ghi "Đúp"











6. Định dạng cột Ngày sinh theo dạng dd-mmm-yyyy, ví dụ: 05-mar-2007.
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Phần I - Microsoft Word: Soạn thảo theo mẫu sau


MỌI TRẺ EM

XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG NGUỒN DINH DƯƠNG TỐT NHẤT

Năm đầu đời của bé là khoảng thời gian hết sức quan trọng . Dinh dưỡng không đầy đủ sẽ ảnh hưởnh đến tương lai của bé. Trong thời gian này trí não và cơ thể bé phát triển rất nhanh chóng. Để bé có được sự phát triển tối ưu cả về thể chất lẫn trí tuệ trong thời kỳ tăng trưởng này, bé cần nhận được nguồn dinh dưỡng cân đối và đầy đủ .

Chính vì thế, ngay từ khi bé được 6 tháng tuổi, hãy cho bé uống Enfapro - nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối giúp bé phát triển mạnh và vượt trội vì Enfapro có chứa :

· Axít béo OMEGA 3** và OMEGA 6**giúp phát triển trí não và võng mạc .

· Nguồn đạm cao cấp dễ hấp thu .

· Chất sắt bổ sung cần thiết cho sự phát triển nhanh chóng của bé .

Phần II - Microsoft Powerpoint:
Tạo một Presentation giới thiệu về chương trình môn học mà Thầy (cô) đang giảng dạy:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung về môn học.
· Slide 2: Những nội dung chính của môn học.
· Slide 3:  Sách và giáo trình tham khảo của môn học.
Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

· Có các hình ảnh minh họa
· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III - Microsoft Excel:

KHÁCH SẠN LAN HƯƠNG

Đơn giá 1 ngày
400,000 

	STT
	Khách
	Số 

phòng
	Ngày đến
	Ngày đi
	Số ngày ở
	Tiền phải trả

	1
	Hùng
	01
	12/10/2012
	12/12/2012
	
	

	2
	Nam
	02
	12/13/2012
	12/15/2012
	
	

	3
	Dũng
	03
	12/15/2012
	12/15/2012
	
	

	4
	Vân
	04
	12/14/2012
	12/17/2012
	
	

	5
	Hương
	05
	12/13/2012
	12/18/2012
	
	

	6
	Hải
	06
	12/17/2012
	12/20/2012
	
	

	7
	Thu
	07
	12/18/2012
	12/20/2012
	
	

	8
	Hà
	08
	1/5/2013
	1/10/2013
	
	

	9
	Mạnh
	09
	1/15/2013
	1/20/2013
	
	

	10
	Minh
	10
	1/10/2013
	1/25/2013
	
	


Yêu cầu:






1. Nhập dữ liệu theo mẫu





2. Số ngày ở = Ngày đi - Ngày đến + 1




3. Tiền phải trả = Số ngày ở * Đơn giá 1 ngày

4. Định dạng cột ngày đến theo dạng: mm/dd/yyyy; định dạng cột ngày đi có dạng dd/mmm/yy
5. Cột tiền phải trả định dạng theo kiểu Currency có dấu phân cách hàng nghìn (ví dụ: 1,000 đồng)
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Phần I - Microsoft Word: 

Câu 1: Soạn thảo giấy mời sau:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




(  Tôn Đức Thắng - Đống Đa

(   (04)5110381.                               

                                GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: 


Đến dự buổi họp phụ huynh đầu năm học 2012 - 2013.

Tại :



Vào lúc:
Ngày:


Rất mong quý vị có mặt đúng giờ.

Hà nội, ngày …… tháng ……năm 2013
T/M BGH

GVCN

Câu 2: Soạn thảo theo mẫu:

Giả sử : y = ax3 + bx2 + cx + d với a ( 0 có đồ thị là (C). y’ = 3ax2 + 2bx + c, y” = 6ax + 2b

1) y” = 0 ( x = 
       (a ( 0)

x = 
là hoành độ điểm uốn. Đồ thị hàm bậc 3 nhận điểm uốn làm tâm đối xứng.
2) Để vẽ đồ thị 1 hàm số bậc 3, ta cần biết các trường hợp sau :
i) a > 0 và y’ = 0 vô nghiệm ( hàm số tăng trên R (luôn luôn tăng)
ii) a < 0 và y’ = 0 vô nghiệm ( hàm số giảm (nghịch biến) trên R (luôn luôn giảm)
iii) a > 0 và y’ = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 với x1 < x2
( hàm số đạt cực đại tại x1 và đạt cực tiểu tại x2.
…
Phần II - Microsoft PowerPoint: 

Tạo một Presentation giới thiệu về chương trình môn học mà Thầy (cô) đang giảng dạy:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung về môn học.
· Slide 2: Những nội dung chính của môn học.
· Slide 3:  Sách và giáo trình tham khảo của môn học.
Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

· Có các hình ảnh minh họa
· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III - Microsoft Excel: 

BÁO CÁO BÁN HÀNG

	TT
	Tên hàng
	Đơn vị
	Giá nhập
	Bán
	Lãi

	
	
	
	
	Giá
	Số lượng
	Đơn vị
	Tổng cộng
	Tỷ lệ

	1
	Đồng hồ
	Cái
	32000
	37000
	3
	
	
	

	2
	Băng Video
	Cuộn
	6000
	6500
	4
	
	
	

	
	Bàn là
	Cái
	200000
	240000
	5
	
	
	

	
	Cassette SONY
	Cái
	500000
	650000
	34
	
	
	

	
	Máy sấy tóc
	Cái
	150000
	640000
	43
	
	
	

	
	Quạt cây
	Cái
	400000
	550000
	33
	
	
	

	
	Tivi màu LG
	Cái
	4800000
	5200000
	4
	
	
	

	
	Tủ lạnh LG
	Cái
	2800000
	3200000
	2
	
	
	


Hà nội, ngày.....tháng.....năm......



Yêu cầu:








1. Nhập mẫu trên vào bảng tính, điền tiếp cột STT bằng Fill handle.



2. Lập công thức: Lãi đơn vị = Giá bán - Giá nhập



3. Lãi tổng cộng = lãi đơn vị * Số lượng bán ra





4. Lãi tỉ lệ = Lãi đơn vị/ Giá nhập đơn vị (Định dạng %)




5. Định dạng các cột: Giá nhập, Giá bán, Tổng cộng theo dạng Currency có dấu phân cách 

hàng nghìn. VD: 1,000 đồng.









ĐỀ SỐ 10
Phần I - Microsoft Word: 

Câu 1. Soạn thảo theo mẫu sau:
1. Cho hình hộp ABCD.EFGH chứng minh rằng:
a. 
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2. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a.  SA ( (ABCD) và SA = a, gọi M là điểm di động trên AB đặt AM=x (0<x<a), mặt phẳng (P) qua M ( AC và song song với SA.
a) Chứng minh rằng: CD ( (SAD); BD ( SC
b) Tính góc giữa DC và SB;SC và (SAB)
Câu 2. Trình bày theo mẫu sau:
1. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho đúng:

	A- Thể loại
	
	B- Tên văn bản

	a. Cổ tích
	
	1. Con rồng cháu tiên; bánh chưng bánh giầy.

	b. Truyền thuyết
	
	2. Lợn cưới áo mới; Treo biển.

	c. Ngụ ngôn
	
	3. Thạch sanh; Cây bút thần.

	d. Truyện cười
	
	4. Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi.


2.  Soạn thảo theo mẫu:
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đào tạo ứng dụng tin học miễn phí dành cho doanh nghiệp

Tên đơn vị:


Địa chỉ: 


Điện thoại:
 Fax:
Email:


Người liên hệ: 
Chức vụ: 


Khoá học đăng ký 

	TT
	Tên khóa học và thời gian
	Ca
	Họ và tên
	Chức danh
	Điện thoại

	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phần II - Microsoft PowerPoint: 

Tạo một Presentation giới thiệu về chương trình môn học mà Thầy (cô) đang giảng dạy:

· Presentation gồm 3 slide và nội dung như sau:

· Slide 1: Giới thiệu chung về môn học.
· Slide 2: Những nội dung chính của môn học.
· Slide 3:  Sách và giáo trình tham khảo của môn học.
Yêu cầu: 

· Phải thiết lập Master Slide cho phù hợp
· Tạo hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition)

· Tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng trong Slide

· Có các hình ảnh minh họa
· Tạo tiêu đề cuối trang theo mẫu sau:

	Thi Chứng chỉ Tin học B – Năm 2013
	Chèn Số trang


Phần III – Microsoft Excel:
Quản lý điểm học sinh tr​ường..........
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Khối
	Toán
	Lý
	Hoá
	Văn
	ĐTB
	Xếp loại

	1
	Lê Thị Lan
	10A
	 
	5
	8
	7
	8
	 
	 

	2
	Nguyễn Trần Bách
	10A
	 
	6
	5
	9
	5
	 
	 

	3
	Đỗ Thu H​ương
	10B
	 
	9
	4
	8
	7
	 
	 

	4
	Triệu Thị Hạnh
	11C
	 
	8
	7
	7
	9
	 
	 

	5
	Phạm Văn Sinh
	11A
	 
	7
	9
	3
	6
	 
	 

	6
	Trần Hùng Mạnh
	12A
	 
	4
	8
	5
	3
	 
	 

	7
	L​ơng Thị Sử
	10C
	 
	8
	6
	9
	5
	 
	 

	8
	Nguyễn Thị Tuyết
	11A
	 
	9
	3
	7
	8
	 
	 

	9
	Lê Lan H​uơng
	11C
	 
	10
	5
	4
	4
	 
	 

	10
	Nguyễn Chí Dũng
	11B
	 
	5
	7
	5
	7
	 
	 


Yêu cầu:









1. Nhập bảng tính và định dạng như​ mẫu

2. Điền vào cột khối là 2 ký tự đầu của cột lớp







3. Tính điểm trung bình cho từng học sinh theo công thức:





TB = Tổng điểm/ Tổng hệ số, làm tròn với 1 số lẻ. (Biết: Toán và Văn hệ số 2, các môn còn lại hệ số 1)

4. Xếp loại học sinh theo công thức:









Giỏi 
Nếu ĐTB >= 8.0









Khá
Nếu ĐTB >= 6.5









TB
Nếu ĐTB >= 5.0

Yếu
Còn lại
.







Hình 1. Wind U160





Hà nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013
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SỮA BỘT CHO BÉ TỪ 6 THÁNG TUỔI


Khi mua 1 lon ENFAPRO 450 g


hay 1 lon ENFAPRO 1 kg


bạn sẽ được tặng


1 ly ENFAPRO tuyệt đẹp





Khởi đầu cho một sức khoẻ tốt 
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